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NĂM
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TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1) 4.000.000 765.817 19,1 106,4

I Thu nội địa 3.680.000 687.099 18,7 101,4

1 Thu từ khu vực DNNN 420.000 83.843 20,0 117,3

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 85.000 22.579 26,6 78,5

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 681.000 138.586 20,4 100,0

4 Thuế thu nhập cá nhân 115.000 36.206 31,5 104,3

5 Thuế bảo vệ môi trường 160.000 42.311 26,4 111,0

6 Lệ phí trước bạ 160.000 34.587 21,6 111,3

7 Thu phí, lệ phí 105.000 21.126 20,1 102,0

8 Các khoản thu về nhà, đất 1.747.000 282.104 16,1 103,6

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 299 10,0 339,8

- Thu tiền sử dụng đất 1.520.000 220.108 14,5 90,7

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 24.000 1.181 4,9

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 200.000 60.516 30,3 205,3

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 85.000 1.671 2,0 12,3

10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 29.000 6.976 24,1 101,5

11 Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản khác 700 0

12 Thu khác ngân sách 92.300 17.110 18,5 79,5

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 320.000 78.718 24,6 187,1

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 80.000 0,0

2 Thuế xuất khẩu 240.000 78.718 32,8

3 Thuế nhập khẩu

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác

IV Thu viện trợ

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 3.487.100 649.454 18,6 114,3

1 Từ các khoản thu phân chia 1.218.500 226.939

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 2.268.600 422.515

C THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 7.411.474 1.668.287 22,5 114,1

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 6.007.987 1.352.369 22,5

2 Thu bổ sung có mục tiêu 1.403.487 315.918 22,5

D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC SANG 0
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